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Trong những năm gần đây, vấn đề chất lượng đã trở thành quan trọng và luôn được quan tâm trong các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại và phát triển ngày càng vững mạnh trên thị trường vốn dĩ cạnh tranh đã rất khốc liệt, các doanh nghiệp buộc phải tìm mọi cách thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng với chi phí và giá cả hợp lý nhất. Trong đó, chất lượng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng khi đi mua sắm hàng hoá.
Chính vì vậy, đòi hỏi tất yếu cho các doanh nghiệp là phải xây dùng cho mình một hệ thống chất lượng hoàn thiện để có thể sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực và thoả mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, có rất nhiều hệ thống chất lượng đã được áp dụng nh­ hệ thống ISO 9000, hệ thống TQM, hệ thống HACCP…
Mét trong những đặc điểm của hệ thống này là chú trọng nguồn lực con người và tinh thần làm việc tập thể, xem con người là yếu tố quyết định trong việc tổ chức sản xuất có chất lượng mà thể hiện tiêu biểu nhất là hoạt động của Nhóm chất lượng.
Các hoạt động của Nhóm chất lượng đã được triển khai rất thành công tại Nhật và giá trị của nó đã có ảnh hưởng rất lớn đến các nước khác, đặc biệt là Tây Âu và Mỹ. ở Việt Nam, Nhóm chất lượng đã được triển khai ở một số công ty và bước đầu thu được những thành công đáng khích lệ.
Riêng đối với công ty Rượu Hà Nội, qua thời gian tìm hiểu và tham khảo tài liệu, em được biết mặc dù công ty chưa áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng nào song trong việc tổ chức sản xuất công ty đã bố trí sản xuất theo từng tổ đội và mỗi tổ đội tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, đây là hình thức sơ khai cho việc hình thành Nhóm chất lượng, song hiệu quả của các hoạt động đó chưa cao. Chính vì vậy , để giúp công ty nâng cao hiệu quả trong sản xuất và qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm em đã lựa chọn đề tài này nhằm hoàn thiện hoạt động của các tổ đội sản xuất trở thành Nhóm chất lượng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tạo điều kiện cho công ty áp dụng thành công một hệ thống chất lượng trong thời gian tới.
Em xin chân thành cám ơn các cô chú trong Ban lãnh đạo và phòng KCS của công ty đã giúp đỡ em trong thời gian em thực tập tại công ty. Em còng xin cảm ơn cô giáo Ngô Kim Thanh đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em để em hoàn thành đề tài này. Mặc dù vậy, do tài liệu tham khảo còn Ýt và kinh nghiệm bản thân không nhiều nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự góp ý kiến của thầy cô và bạn đọc. 
Hà Nội tháng 6 - 2000.
PhÇn I. Những lý luận cơ bản về Nhóm chất lượng
I. Khái niệm và lịch sử ra đời của Nhóm chất lượng
1. Khái niệm Nhóm chất lượng 
1.1 Nhóm chất lượng là gì?
Khái niệm về Nhóm chất lượng được dựa trên triết lý cho rằng mỗi người sẽ quan tâm và tự hào hơn về công việc của mình nếu họ được tham gia trong việcđưa ra các quyết định về cách tiến hành công việc. Qua sự phát triển năng lực của mỗi cá nhân và tạo ra sự hứng thú trong công việc cũng như một bầu không khí hữu nghị và hợp tác, mọi nhân viên sẽ thấy nơi làm việc của họ có ý nghĩa hơn và điều đó không chỉ mang lại lợi Ých cho các nhân viên, cho lãnh đạo mà còn cho cả công ty.
Nhóm chất lượng được xuất phát từ nhóm kiểm soát chất lượng và được định nghĩa nh­ sau:
Nhóm chất lượng là một nhóm nhỏ những người làm những công việc tương tự hoặc có liên quan, thường xuyên gặp gỡ trao đổi và thảo luận về một chủ đề có liên quan đến công việc hoặc nơi làm việc cuả họ.
Nhóm chất lượng hoạt động với mục đích giúp đỡ các nhân viên hiểu rõ hơn các khái niệm về chất lượng, vấn đề và  sự sẵn sàng cải tiến của công nhân ở các nơi làm việc khác nhau, giúp mọi người hiểu thế nào là quản lý chất lượng và ngoài ra còn làm tăng thêm sự thoả mãn của khách hàng.
1.2 Các ý tưởng cơ bản của hoạt động Nhóm chất lượng
Mọi người đều mong muốn được phát triển năng lực cá nhân của mình. Nhóm chất lượng tạo môi trường tốt nhất để mọi người nghiên cứu, nâng cao khả năng của mình và đồng nghiệp. Thông qua hoạt động này,Nhóm chất lượng tạo ra một môi trường làm việc trong đó con người được tôn trọng. Hoạt động này cũng nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty.
Các ý tưởng cơ bản cho hoạt động Nhóm chất lượng được thể hiện ở 3 điểm
a. Nhóm chất lượng cho phép thể hiện và bộc lộ đầy đủ các khả năng của con người và khai thác các khả năng đó.
Trong bản thân mỗi con người đều có nhiều khả năng bộc lộ hoặc tiềm Èn. Để phát huy một cách có hiệu quả nhất các khả năg đó, người lãnh đạo phải thực hiện tốt các công việc.
- Gợi ra những chủ đề để mọi người cùng suy  nghĩ
- Tạo ra được một môi trường thích hợp để sự sáng tạo được phát huy.
Ngoài ra, khả năng cảu mỗi người sẽ không ngừng phát triển khi tiếp thu, học hỏi các thành viên  khác hoặc nghiên cứu một cách độc lập, điều này sẽ được thực hiện thông qua hoạt động của Nhóm chất lượng.
b. Nhóm chất lượng phản ánh đầy đủ sự quan tâm đến vai trò con người và tạo lập môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnhtrên cơ sở tôn trọng con người.
- Chỗ làm việc không phải là nơi bán sức lao động để kiếm tiền mà còn là nơi mang lại  cơ hội cho người lao động, thể hiện sự đóng góp sáng tạo của mình và hưởng các quyền lợi từ hoạt động đó.
- Mọi công ty dù có trang bị hiện đại đến đâu nhưng nếu không có ý thức tôn trọng con người thì sẽ mất những người giỏi nhất. Ngoài ra trong nhiều công đoạn sản xuất vẫn cần có những công nhân có tay nghề cao và ý thức làm việc tốt. Chỉ những ý tưởng do công nhân trực tiếp sản xuất đúc rót ra thì mới giải quyết được các vấn đề sâu xa về chất lượng.
- Bản chất của con người là muốn được làm việc và coi trọng. Hoạt động của Nhóm chất lượng đã khơi dậy trong họ bản năng sáng tạo. ở đó, mọi người đều được lắng nghe và được sử dụng các tiềm năng của ho.
- Hoạt động của Nhóm chất lượng tạo ra cho con người niềm vui vì cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa, sự tôn trọng được thể hiện:
+ Con người không bị đối xử nh­ một cái máy
+ Con người có quyền phát huy sự thông minh, sáng tạo trong công việc.
+ Xây dựng tình đoàn kết, thân ái giữa các đồng nghiệp
 + Được nâng cao trình độ thông qua thảo luận, trao đổi và học hỏi lẫn nhau.
+ Được mọi người trong và ngoài công ty ghi nhận công lao đóng góp.
Sù mong muốn của con người không chỉ dừng lại ở sự kiếm tìm sự sống mà còn nhiều mong muốn khác nh­: được thể hiện mình, được học tập… Nhóm chất lượng là một tron những nơi họ được thể hiện và thoả mãn các mong muốn đó.
c. Nhóm chất lượng đóng góp cho sự cải tiến của doanh nghiệp và sự phát triển của doanh nghiệp.
Hoạt động của Nhóm chất lượng chủ yếu là xử lý các vấn đề phát sinh tại nơi làm việc. Chính vì vậy, công việc sẽ được hoàn thiện và chất lượng sản phẩm sẽ không ngừng được cải tiến. Con người sẽ tự ý thức được công việc của mình và bị cuốn hút vào công việc, vì vậy năng suất lao động xẽ tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.
2. Sù ra đời và phát triển của Nhóm chất lượng
2.1 Trước khi Nhóm chất lượng ra đời
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều ngành công nghiệp của Nhật bị tàn phá, sản xuất giảm sút, hàng hoá chất lượng kém và luôn thiếu thốn, người ta Ýt chư ý đến việc sản xuất ra những sản phẩm co chất lượng.
Nhật đã kiến nghị với Mỹ cử chuyên gia sang hướng dẫn cho họ phương pháp kiểm tra chất lượng tốt hàng hoáơn và Mỹ đã cử Edward Deming, một chuyên gia hàng đầu cề chất lượng sang Nhật để đào tạo về quản lý trong giai đoạn từ 1948 - 1950. Deming đã giảng dạy thành công ở rất nhiều nơi trên đất Nhật, triết lý chính của ông là phương pháp đảm bảo chất lượng  với 4 bước: Lập kế hoạch ( Plan) - Thực hiên ( Do) - Kiểm tra ( Check)  và Điều chỉnh( Ajustment). Đó chính là vòng trong Deming PDCA nổi tiếng của ông.
Trong những năm  từ 1954 - 1955, tiến sĩ Juran sang thăm Nhật và giảng dạy về kiểm soát chất lượng toàn diện ( TQC). Chính phủ Nhật đã rất quan tẫm đến vấn đề này, một cuộc cách mạng về chất lượng đã thực sự diễn ra tại Nhật.
Hình ảnh về nước Nhật đã hoàn toàn thay đổi. Đến những năm 1970 chất lượng sản phẩm của Nhật đã được nâng cao và chiếm lĩnh được lòng tin của khách hàng. Giờ đây, một số sản phẩm của Nhật được xem nh­ là đứng đầu thế giới về chất lượng.
2.2 Sù ra đời và phát triển của Nhóm chất lượng:
a. Sù ra đời và phát triển của Nhóm chất lượng ở Nhật
Nhóm chất lượng ở Nhật được bắt đầu từ những khoá học hữu Ých của Deming và Juran. Hầu hết các đốc công đã được học đều tự hỏi " Không biết làm gì với những kiến thức đã học đượcvà tại sao trong phân xưởng không hình thành những nhóm nhỏ, truyền kỹ thuật này cho công nhân". Từ đó, Nhóm chất lượng đã ra đời và phát triển mạnh mẽ ở Nhật.
Theo hồ sơ lưu trữ của hiệp hội các nhà khoa học và kỹ sư Nhật ( Juse) ở Osaka đã có xấp xỉ 2000 nhóm được hình thành. Số nhóm chất lượng tăng lên nhanh chóng và tính đến năm 1974, con số này đã là 7000. Mỗi nhóm có khoảng từ 3 - 10 thành viên. Hiện nay ở Nhật có khoảng 1triệu Nhóm chất lượng với sự tham gia của khoảng 7 - 8 triệu người.
b. Sự phát triển của Nhóm chất lượng ở Mỹ và các nước khác.
Sự thành công đáng kinh ngạc của Nhóm chất lượng ở Nhật đã thu hút được sự quan tâm của chính phủ Mỹ và các nước khác.
Năm 1954, tiến sỹ Juran đi thăm Nhật và đã bị cuốn hút vào hoạt động của các Nhóm chất lượng ở đây, ông đã viết cuốn sách " Hiện tượng Nhóm chất lượng " để mô tả các cảm nhận và tiên đoán của ông về chương trình này. Các công ty Honey Well và Loclheed là những công ty đầu tiên học tập Nhóm chất lượng và áp dụng nó tại Mỹ. Sau đó hàng loạ các hãng và công ty đã xây dựng Nhóm chất lượng cho mình như Ford, General motor…
Hiệp hội kiểm soát chất lượng Mỹ đã tổ chức riêng một bộ phận về Nhóm chất lượng nhằm thu thập thông tin chi tiết hơn.
So với Nhật thì Nhóm chất lượng ở Mỹ có ảnh hưởng lớn hơn đến các hoạt động quản lý vì các công ty Mỹ thường quen sử dụng mô hình quản lý Taylor, theo đó thì tiến trình ra quyết định là từ trên xuống dưới trong khi hoạt động của Nhóm chất lượng dựa trên cơ sở quản lý tập thể và cho phép công nhân ra quyết định. Do vậy sự thành công cuả Nhóm chất lượng ở Mỹ là không cao.
Sự phát triển của Nhóm chất lượng còn lan rộng ra các nước lân cận Nhật Bản nh­ Đài Loan, Triều Tiên và các nước khác trên thế giới.
Ở Việt Nam ,vấn đề về chất lượng mới thực sự được quan tâm trong một vài năm  gần đây. Vì vậy Nhóm chất lượng còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, yếu tố quyết định đến thành công của nhóm chất lượng là con người và tinh thần làm việc tập thể, vì vậy khả năng thành công ở Việt Nam là rất lớn, vì cson người Việt Nam vốn thông minh, cần cù và nhanh nhẹn.
II. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Nhóm chất lượng.
1. Mục tiêu của Nhóm chất lượng.
Xuất phát từ mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm : hoạt động của Nhóm chất lượng tập trung vào các mục tiêu cơ bản sau:
a. Xây dựng một môi trường làm việc hợp tác
Môi trường làm việc hợp tác thể hiện ở những điểm sau:
- Tạo mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên. Thông qua hoạt động trao đổi và thảo luận, cùng nhau giải quyết các vấn đề, các thành viên trong Nhóm chất lượng trở nên hiểu biết nhau hơn, tin cậy nhau hơn và đoàn kết hơn.
- Nâng cao đạo đức và đời sống tinh thần cho người lao động
Đời sống tinh thần cho người lao động là niềm vui, là sự đóng góp, là mối quan hệ thân ái, là được động viên khích lệ… Hoạt động của Nhóm chất lượng tăng lên và ngày càng mở rộng thì đời sống tinh thần người lao động càng được cải thiện.
- Hoàn thiện cách làm việc theo tổ đội
         
Hoạt động của Nhóm chất lượng đã đã làm cho các thành viên trong nhóm hiểu rõ về nhau hơn, họ sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn trong công việc cũng nh­ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, một mối thân tình sẽ được hình thành trong nhóm.
b. Nâng cao trình độ và hoàn thiện năng lực cá nhân
- Được tham gia vào các khoá đào tạo để nâng cao trình độ, các kiến thức đã học được sẽ góp phần làm cho họ tự tin hơn trong công việc. Họ sẽ phát huy tốt nhất những điều đã được học để phục vụ cho công việc nh­ các công cụ thống kê, biểu đồ nhân quả, phiếu kiểm tra…
- Tham gia vào các cuộc trao đổi, mạn đàm  giúp cho mỗi thành viên có cơ hội học hỏi và phát huy sáng kiến của họ. Đây là một cơ hội cho họ tự khẳng định vai trò và năng lực của mình trong công việc được giao.
c. Thúc đẩy người lao động
Hoạt động của Nhóm chất lượng luôn kích thích người lao động phát huy tốt nhất các khả năng của họ, với việc ghi nhận các ý kiến và đánh giá kết quả. Nhóm chất lượng luôn tạo động lực và hứng thú cho người lao động làm việc một cách có hiệu quả.
d. Cải thiện một cách lâu dài hoạt động chung của công ty 
- Thứ nhất cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Nhu cầu của con người ngày càng thay đổi nhanh chóng đồi hỏi doanh nghiệp phải luôn thay đổi mẫu mã và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Hoạt động của Nhóm chất lượng nhằm giải quyết những tồn tại sai sót xảy ra ngay tại nơi làm việc, từ đó sẽ làm giảm sai hỏng và cải thiện được tình hình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho công ty.
- Thứ hai là nâng cao năng suất và giảm chi phí
chất lượng được đảm bảo và cải tiến, người lao động tự nguyện và thích thú trong công việc sẽ góp phần nâng cao năng suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chi phí cho sai hỏng cũng sẽ giảm xuống đáng kể.
2. Nguyên tắc hoạt động của Nhóm chất lượng 
Mọi hoạt động của Nhóm chất lượng được bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản sau:
- Nhóm chất lượng ra đời và phát triển ngay tại nơi làm việc của người lao động.
- Hoạt động của Nhóm chất lượng chỉ diễn ra trong thời gian làm việc và phạm vi không vượt quá công việc hàng ngày.
- Hoạt động của Nhóm chất lượng bắt đầu từ những công việc bình thường nhất, đơn giản nhất sau đó mới đến các công việc phức tạp hơn.
- Tìm những chủ đề thích hợp và những mục tiêu cụ thể nhằm liên tục cải tiến chất lượng
- Vận động mọi người tham gia trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện
- Mọi người đều có quyền trình bày ý kiến cá nhana một cách chân thành, cởi mở trên cơ sở khả năng riêng của mình.
- Thực hành các kỹ thuật kiểm soát chất lượng đã được học để giải quyết  từng vấn đề cụ thể.
- quá trình học tập - áp dụng được diễn ra liên tục sẽ tạo điều kiện nâng cao khả năng và trình độ của người lao động, kích thích sự sáng tạo.
- Tại nơi làm việc phải có biện pháp kiểm tra một cách ổn định, phòng ngừa các hiện tượng tái diễn và dự kiến một số vấn đề có thể xảy ra trong tương lai.
- Phải tạo ra một hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, có thể lôi kéo được nhiều người và tránh được sự nhàm  chán trong công việc.
- Các nhóm phải thường xuyên trao đổi, học hỏi lẫn nhau thông qua các hội nghị, hội thảo được tổ chức thường xuyên cả trong và ngoài doanh nghiệp.
III. Cơ cấu tổ chức Nhóm chất lượng 
1. Hình thành Nhóm chất lượng
Nhóm chất lượng có thể được hình thành dưới hai hình thức
- Nhóm cơ sở
- Nhóm liên kết
a. Nhóm cơ sở
Gồm các thành viên trong cùng một cơ sở, phòng ban phân xưởng
Số lượng các thành viên tối ưu thường từ 4 - 10 người, một nhóm trưởng và một thư ký phụ trách toàn bộ mọi hoạt động của nhóm.
Nội dung hoạt động của nhóm thường tập trung giải quyết các trục trặc trong nội bộ công việc nơi họ làm việc.
b. Nhóm liên kết
Nhóm liên kết được hình thành khi nội dung hoạt động được mở rộng hơn,  công việc không chỉ liên quan đến một phòng ban mà liên quan đến nhiều phòng, bộ phận khác nhau.
Thành viên của nhóm liên kết thường là mỗi người phụ trách một công việc khác nhau ở những phòng ban khác nhau, họ tập hợp lạiđể giải quyết các vấn đề vá ảnh hưởng chung đến toàn bộ sự phát triển của công ty.
Nhóm liên kết thường được hình thành ở các công ty có qui mô lớn, lực lượng lao động đông, chính nhờ hoạt động của nhóm liên kết mà lãnh đạo có thể nắm bắt một cách chính xác và điều hành có hiệu quả các hoạt động diễn ra trong công ty mình.
2. Cơ cấu tổ chức của Nhóm chất lượng
Thông thường Nhóm chất lượng được tổ chức theo cơ cấu:
- Ban chỉ đạo: Bao quát toàn bộ hoạt động. Nhóm chất lượng trong công ty, họ thường là các cán bộ lãnh đạo cao cấp trong công ty được chỉ định để thực hiệnnhiệm vụ này.
- Ban thư ký: Duy trì mọi hồ sơ cảu Nhóm chất lượng. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của các Nhóm chất lượng, vào sổ đăng ký và theo dõi hoạt động của các nhóm mới thành lập cũng nh­ các nhóm đã được thành lập từ trước.
- Điều phối viên: Thường là các cán bộ quản lý hoặc điều hành có trách nhiệm thúc đẩy các hoạt động của các thành viên Nhóm chất lượng cũng như giúp đỡ đào tạo và hướng dẫn các trưởng nhóm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.
- Trưởng nhóm: là người hướng dẫn và phụ trách hoạt động của Nhóm chất lượng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về mọi hoạt động của nhóm.
- Các thành viên: là những người tham gia vào mọi hoạt động của Nhóm chất lượng, họ chính là những người có vai trò quyết định nhất đến hiệu quả hoạt động của Nhóm chất lượng trong công ty.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Nhóm chất lượng được trình bày theo sơ đồ sau
Bảng1;sơ đồ tổ chức nhóm chất lượng
Vẽ hình
3. Lựa chọn Nhóm chất lượng 
Hiệu quả hoạt động của Nhóm chất lượng, ngoài sự cố gắng của các thành viên trong nhóm còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của các trưởng nhóm , chính vì vậy, việc lựa chọn các trưởng nhóm là một việc làm đòi hỏi sự nghiêm túc và phải được tiến hành một cách kỹ càng trên các cơ sở sau:
- Khả năng quản lý và điều hành công việc: vì trưởng nhóm phải có trình độ và năng lượng quản lý có trình độ và năng lượng quản lý mới có thể quản lý có hiệu quả các thành viên trong nhóm cũng như việc điều hành sắp xếp công việc một cách hợp lý .
- Khả năng diễn đạt trình bày cũng là một yếu tố quan trọng mà khi lựa chọn trưởng nhóm cần phải xem xét một người có khả năng diễn đạt tốt sẽ dễ dàng thuyết phục mọi người cũng như phổ biến tới mọi người các kế hoạch ,chiến lược một cách dễ hiểu và rõ ràng nhất .
-Khả năng tóm lược ý kiến ý tưởng của các thành viên ,công viẹc này đòi hỏi trường nhóm phải có một trình độ nhận thức nhất định đẻ có thể nắm bắt tiếp thu yư kiến từ phía các thành viên để từ đó có một kế hoạch hợp lý trong sắp xếp và điều hành các công việc .
-Khả năng sáng tạo :Đâu là một yêu cầu không kém phần quan trọng đối với các trưởng nhóm , vì có khả năng này trưởng nhóm có thể hướng các thành viên vào những hoạt động có hiệu quả và kích thích họ vào các hoạt động của mình. Trong giai đoạn đầu khi lựa chọn trưởng nhóm - lúc các nhóm chất lượng mới được hình thành thì tưởng nhóm thường là các đốc công, các quản đốc phân xưởng, tuy nhiên sau khi các hoạt động Nhóm chất lượng diễn ra thuận lợi thì việc lựa chonụ trưởng nhóm sẽ do các thnàh viên trong nhóm lựa chọn.
Tuy nhiên, cũng phải tránh việc luân phiên giữ chức trưởng nhóm đối với các thành viên trong nhóm vì như vậy sẽ có những người không đủ năng lực vvẫn phải làm trưởng nhóm, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của nhóm trong công việc.
4. Vai trò của Nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm
a. Vai trò của trưởng nhóm
Trưởng nhóm phải đóng vai trò năng động và thể hiện vai trò lãnh đạo để duy trì hoạt động của Nhóm chất lượng một cách mạnh mẽ thể hiện:
- Định hướng được các hoạt động của Nhóm chất lượng qua việc lựa chọn các chủ đề hoạt động thích hợp và có hiệu quả cụ thể
- Tạo môi trường và điều kiện để mọi thành viên thể hiện được hết khả năng của mình, tham gia phát biểu ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm cũng như trách nhiệm của mình
- Tạo dựng mối quan hệ đoàn kết,cởi mở giữa các thành viên trong nhóm
- Đào tạo các thành viên trong nhóm áp dụng các kỹ thuật kiểm soát chất lượng, khả năng giải quyết các vấn đề về chất lượng.
b. Vai trò của các thành viên trong nhóm
Thành viên Nhóm chất lượng là những người quan trọng nhất bởi vì thiếu họ thì chương trình Nhóm chất lượng không thực hiện được, họ là nhân tố chính trong việc sử dụng các sức mạnh hiện có và tiềm năng của họ là chìa khoá của sự thành công. Đối với các thành viên, một yếu tố mấu chốt là công tác huấn luyện thì sẽ làm giảm đi sự  phối hợp trong toàn nhóm, làm mất đi sự say mê vào công việc.
Nhiệm vô cụ thể của các thành viên có thể được phana công hoàn toànkhác nhau tuỳ thuộc vào năng lưcj, trình độ và tích chất công việc, song đều phải thực hiện chung các nhiệm vụ:
- Tham gia đầy đủ các buổi họp và thể hiện một cách tích cực vào các quan điểm trên cơ sở kinh nghiệm bản thân
- Thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ thời gian để hoạt động của Nhóm chất lượng được tiến hành thuận lợi
- Cần hỗ trợ trưởng nhóm trên tình thần đoàn kết và thái độ tích cực
- Tích cực nghiên cứu các kỹ thuật kiểm soát chất lượng và cách giải quyết một vấn đề chất lượng.
5. Vai trò của ban thư ký tuyên truyền Nhóm chất lượng
Ban thư ký tuyên truyền Nhóm chất lượng truyền đạt các chính sách và quyết định của ban lãnh đạo và ban tuyên truyền tới nhân viên. Ngoài ra, ban thư ký còn tiếp xúc với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuẩn bị môi trường thuận lợi cho hoạt động của Nhóm chất lượng
Ban thư ký tuyên truyền có nhiệm vụ:
- Chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền hàng năm
- Hiểu biết thực trạng Nhóm chất lượng, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và báo cáo thực trạng hoạt động với cán bộ quản lý
- Chuẩn bị môi trường để phát triển Nhóm chất lượng
- Thực hiện các công việc hành chính liên quan khác
- Thu thập thông tin ngoài doanh nghiệp và ứng dụng thông tin nội bộ
- Thực hiện đăng ký Nhóm chất lượng
6. Vai trò của lãnh đạo cấp cao
Hoạt động của Nhóm chất lượng mang tính tự nguyện song lãnh đạo cấp cao vẫn là người khởi xướng và đi đầu trong hoạt động của Nhóm chất lượng. Vai trò của lãnh đạo cấp cao thể hiện ở những điểm sau:
- Thành lập ban chỉ đạo Nhóm chất lượng, chỉ đạo chung hoạt động của Nhóm chất lượng trong công ty
- Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các Nhóm chất lượng
- Hỗ trợ đào tạo các chương trình về Nhóm chất lượng
- Bố trí thời gian tham dự các cuộc họp và nghe báo cáo về Nhóm chất lượng
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Nhóm chất lượng và động viên kịp thời
7. Vai trò của cán bộ quản lý cấp trung
Cán bộ quản lý cấp trung giúp Nhóm chất lượng thông hiểu các Chính sách ccủa lãnh đạo. Vai trò của lãnh đạo cấp trung thể hiện:
- Là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và các thành viên của Nhóm chất lượng cũng như giữa các phòng ban
- Thông báo và giúp cho lãnh đạo cấp cao nắm vững các hoạt động của Nhóm chất lượng. 
- Đào tạo và cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các thành viên để tiến hành các hoạt động của nhóm
- đánh giá hoạt động của các Nhóm chất lượng 
IV. Các quy trình cơ bản cho hoạt động của Nhóm chất lượng và các bước giải quyết vấn đề của Nhóm chất lượng
1. Các quy trình cơ bản cho hoạt động của Nhóm chất lượng
Các quy trình này được trình bày trong bảng sau, nã bao gồm  6 bước bắt đầu từ việc thành lập nhóm đến hoạt động của nhóm
Bảng I1: Quy trình cơ bản cho hoạt động của QC.
	STT
	Quy trình
	Các mục tiêu kiểm tra

	1
	Thành lập nhóm
	· Những người làm việc cùng nhau lập thành một nhóm.
· Những người ở nhóm khác nhau lập thành nhóm liên bộ.
· Chọn trưởng nhóm.

	2
	Đăng ký nhóm
	Các nhóm đăng với thư ký nội bộ.

	3
	Lập kế hoạch
	Tìm ra chủ đề
	· Lựa chọn đề tài cải tiến.
· Thao luận xem đề tài có phù hợp với chính sách chất lượng của công ty hay không?


	
	
	Quyền hạn và đăng ký mục tiêu
	· Có được sự ủng hộ của quản đốc.
· Đăng ký mục tiêu với ban thư ký.
· Chuân bị kế hoạch và chỉ rõ vai trò cuả mỗi thành viên.

	4
	Thực hiện
	Họp nhóm
	· Ýt nhất họp hai lần trong một tháng.
· Giới hạn họp trong một giờ.
· Họ sáng và chiều mỗi buổi từ 5- 10 phót


	
	
	Các hoạt động khác
	· Thu thập dữ liệu trong giờ giải lao.
· Tổ chức các hoạt động tăng cường mối liên hệ giữa các thành viên trong nhóm.


	5
	Kiểm tra
	Kiểm tra trung gian
	· Kiểm tra của cán bộ cấp trên.
· Kiểm tra của cán bộ lãnh đạo.

	
	
	Kiểm tra kết quả
	· Xác nhận kết quả và hiệu quả của các phương pháp khắc phục.
· Tiến hành tiêu chuẩn hoá.

	6
	Hành động
	· Xem xét các hành động và đưa chúng vào hoạt động tiếp theo.
- Viết báo cáo và nộp cho ban thư ký.


2. Các bước giải quyết vấn đề của Nhóm chất lượng
Việc thiết lập một trình tự để giải quyết vấn đề là một điều rất cần thiết, công việc này giúp cho hiệu quả hoạt động của Nhóm chất lượng được nâng lên một cách rõ rệt, nâng cao hiệu quả của các mục tiêu về chất lượng,  chi phí thời hạn, số lượng và tinh thần làm việc của Nhóm chất lượng.
Việc thực hiện giải quyết vấn đề bao gồm 7 bước:
Bước 1: Lựa chọn đề tài
 Đây là bước đầu tiên giúp cho các thành viên xác định vấn đề nào cần được quan tâm và thảo luận và từ đó xây dựng các giải pháp cho vấn đề đó.
Để thực hiện bước này, trưởng nhóm và các thành viên phải xác định được thứ tự và tầm quan trọng của các vấn đề đã xảy ra khi làm việc như là các công việc thường xuyên gặp rắc rối, các công việc khó thực hiện các nhiệm vụ mà không ai được phân công làm việc…
Bước 2: đánh giá toàn diện thực trạng của vấn đề
Để thực hiện tốt bước này đòi hỏi mọi người phải xác định rõ vấn đề được giải quyết đang gặp phải các khó khăn nào? Cần phải thu thập đủ các dữ liệu và thông tin về công việc đó, kể cả trong thời gian qua và hiện tại.
Đề ra mục tiêu cụ thể là gì, giá trị của mục tiêu là bao nhiêu và lúc nào thì hoàn thành
Bước 3: Chuẩn bị kế hoạch hành động. Trong bước này cần phải xác định các vấn đề
- Vai trò của mỗi thành viên, thời gian hoạt động và các nội dung cơ bản khác.
- Thuyết phục mọi người chấp nhận vai trò và nội dung của công việc
- Sử dụng các công cụ và sơ đồ thực hiện
Bước 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
Nhóm chất lượng nghiên cứu thực trạng các vấn đề sẽ được thực hiện và cải tiến bằng cách sử dụng các phương pháp QC và các dữ liệu.
Điều tra các vấn đề cho đếnkhi tìm ra các nguyên nhân thực của chúng bằng cách đặt một loạt các câu hỏi tại sao
Bước 5: Kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục
-Thực hiện các bước này gồm các nội dung
+ Đưa ra các ý kiến xác định các nguyên nhân thông qua các phương pháp động não 
+ Đưa ra các ý kiến này vào kế hoạch cụ thể để thực hiện các hoạt động cải tiến
- Thực hiện các giải pháp khắc phục
Bước 6: Xác định tính hiệu quả 
- Xác nhận kết quả của các biện pháp khắc phục
- So sánh các kết quả với các mục tiêu 
Bước 7: Lập phương pháp quản lý và tiêu chuẩn hoá các mục tiêu
Đây là bước cuối cùng trong quy trình giải quyết vấn đề của Nhóm chất lượng, đối với các bước này, các tiêu chuẩn về chất lượng phải được áp dụng và việc sử dụng sổ tay chất lượng là hết sức cần thiết
Thông thường người ta sử dụng phương pháp QC theo các bước
- Chỉ rõ các điều kiện thực hiện bằng cách sử dụng khái niệm 5W & 1H
Why: Tại sao?
What: Cái gì?
When: khi nào?
Where: ở đâu?
Who: Ai?
How: Nh­ thế nao?
· Sử dông 7 công cụ QC để giải quyết vấn đề, Bảy công cụ này được thực hiện theo 7 bước trong bảng sau:
Bảng III: Bảy bước giải quyết vấn đề và các mục tiêu thực hiện.
	Các bước cơ bản
	Các mục thực hiện

	Bước 1
	Phát hiện các vấn đề và quết định đề tài.
	· Chỉ rõ các vấn đề tại nơi làm việc.
· Vấn đề nào mà nhóm QC chưa giải quyết.
· Đánh giá các vấn đề và lựa chọn đề tài phù hợp. 

	Bước 2
	Nắm rõ thực trạng và lập ra mục tiêu
	· Phân tích thực trạng vấn đề.
· Kiểm tra mức độ mong muốn của mỗi đề tài.
· Đặt ra số liệu mục tiêu.
· Được sự ủng hộ của quản đốc.

	Bước 3
	Phác thảo kế hoạch hành động
	· Xác định tổ chức để phối hợp và phân chia vai trò trong nhóm.
· Chuẩn bị kế hoạch hành động.

	Bước 4
	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng chính.
	· Tiêu chuẩn có rõ ràng không?
· Nguyên nhân xảy ra các vấn đề?
· Phân tích các yếu tố theo chi tiết.

	Bước 5
	Chuẩn bị biện pháp khắc phục và thực hiện
	· Đánh giá kế hoạch cải tiến.
· Thực hiện hoạt động cải tiến cụ thể
· Chỉ đạo kế hoạch không sai lỗi.
· Thực hiện theo phương pháp khoa học: 
+ Lập vòng PDCA 
+ Sử dụng hiệu quả các số liệu.
- áp dụng các hoạt động.

	Bước 6
	Xác nhận hiệu quả của các phương pháp đã thực hiện
	· Nắm những kết quả cải tiến theo những phương pháp cụ thể.
· Xác nhận tính hiệu quả của các số liệu đã sử dụng.

	Bước 7
	Tiêu chuẩn hoá và ổn định quản lý
	· Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tiêu chuẩn hoá.
· Cần sáng kiến nhưng phải tuân theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
· Phản ánh các hoạt động cải tiến và dự báo các kết quả có thể đạt được.
· Lập báo cáo về các kế hoạch sẽ được thực hiện.


IV. Lợi Ých của Nhóm chất lượng 
Hoạt động Nhóm chất lượng được khởi xướng ở Nhật vào đầu những năm 60 và đã trở thành nòng cốt cho việc cải tiến chất lượng đã đưa Nhật lên vị trí hàng đầu thế giới về chất lượng. Sự tồn tại của nó ngày càng được thừa nhận ở nhiêù nước trên thế giới về những lợi Ých to lớn mà nó mang lại, cụ thể:
- Đối với công ty:
+ Giảm hiện tượng nghỉ không lý do và tình trạng phải thay đổi, xáo trộn công nhân
+ Một cuộc nghiên cứu so sánh tỷ lệ vắng mặt ở nơi có hoạt động của Nhóm chất lượng với một nơi không có hoạt động này đã cho thấy việc giảm đáng kể  sự vắng mặt ở những nơi diễn ra hoạt động này.
+ Tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm dịch vụ
+ Tăng lợi nhuận cảu công ty và qua đó tăng thu nhập của nhân viên 
- Đối với hoạt động quản lý:
+ Hoạt động của Nhóm chất lượng làm cho người lao động say mê hơn với công việc, và do đó công tác quản lý dễ dàng hơn:
+ Các hoạt động kiểm soát và giám sát sẽ được giảm xuống vì người lao động có thể tự kiểm soát được công việc của mình.
- Đối với bản thân của mỗi thành viên tham gia
+ Kiến thức và năng lực của bản thân họ sẽ được nâng cao
+ Mọi người đều được thúc đẩy, cống hiến hết khả năng của mình, phát huy tối đa các năng lực mà họ có
+ Tăng sự hiểu biết và sáng tạo  của các thành viên thông qua các buổi thảo luận tại nơi làm việc.
+ Tạo nên mối quan hệ chặt chẽ và thân thiện hơn với những người làm việc cùng nhau.
+ Tạo cơ hội để được tham gia và đóng góp cũng nh­ được tôn trọng
Chương II. Thực trạng tình hình quản lý chất lượng ở công ty Rượu Hà Nội
I. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Rượu Hà Nội 
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty Rượu Hà Nội tiền thân là nhà máy Rượu Hà Nội được hãng Phông-ten - pháp xây dựng vào năm 1892 cùng với các nhà máy Rượu Nam Định, Hải Dương, Bình Tây, Sài Gòn. Khi đó địa điểm nhà máy tiếp giáp với 4 mặt phố là Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc, Hòa Mã và Ngô Thì Nhậm. Đến năm 1955 một phần nhà máy thuộc hai phố HOà Mã và Ngô Thì Nhậm được cắt cho nhà máy dệt kim Đông Xuân vì vậy, hiện nay công ty chỉ còn tiếp xúc với hai mặt phố là Lò Đúc và Nguyễn Công Trứ.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp,nhà máy tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và nơi đây biến thành trại giam có lính canh gác ngày đêm.
Năm 1954, sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc. Nhà nước có chủ trương khôi phục lại hoạt động của nhà máy, đầu năm 1955, đã có những cán bộ đầu tiên về nhầ máy chỉ đạo việc khôi phục. Vào thơì điểm đó nhà máy thuộc sự quản lý củaBộ công nghiệp nhẹ.
Năm 1956, nhà máy cho ra đời những sản phẩm đầu tiên kể từ khi lập lại ở miền Bắc. Năm 1958, nhà máy có vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Bác đã ân cần dặn dò và chỉ thị cho cán bộ nhà máy nghiên cứu nguồn nguyên liệu mới thay thế cho gạo vì miền Bắc đang thiếu gạo.
Trong những năm 1959 -1960 được sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc, nhà máy đã cho ra đời thành công sản phẩm mới là cồn tinh chế, đảm bảo được các yêu cầu trong nước và quốc tế về chất lượng. Kể từ đó nhà máy luôn tìm tòi nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới nh­: lúa mới, cam chanh, thanh mai… đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Từ những năm 1962 - 1986, nhà máy không ngừng cải tiến sản xuất và sản phẩm của nhà máy không chỉ đáp ứng được các nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra các nước Đông âu và Liên Xô. Trung bình sản lượng bình quân đạt từ 3 - 6 triệu lít / năm.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà máy vẫn không ngừng hoạt động sản xuất cồn cung cấp cho y tế và quốc phòng. Sản lượng bình quân trong thời kỳ này đạt từ 4 -5 triệu lít cồn/ năm và 6 -8 triệu lít rượu/ năm.
Tháng 3/1982, nhà máy rượu Hà Nội và nhà mày bia Hà Nội cùng nhà máy thuỷ tinh Hải phòng và phòng ngiên cứu bia rượu sát nhập thành xí nghiệp liên hiệp rươu bia nước giải khát I. 
Tháng 5/1989, theo quyết định số 247 Bộ công nghiệp nhẹ và nông nghệip thực phẩm, nhà máy rượu Hà Nội sau 8 năm nằm trong xí nghiệp liên hợp đã được tách ra thành đơn vị hách toán kinh doanh tự chủ.
Còng trong thời gian này, nhà máy đã gặp rất nhiều khó khăn vì cơ chế quản lý mới của nhà nước, hơn nữa thị trường xuất khẩu của nhà máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự sụp đổ của thị trường Liên Xô, vì vậy nhà máy phải quay sang sản xuất những sản phẩm thông thường để phục vụ thị trường trong nước.
Năm 1991, cung sự đổi mới các Chính sách quản lý của nhà nươca, nàh máy phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho sản phẩm rượu - bia, vì vậy giá thành sản xuất các sản phẩm của nhà máy tăng lên từ 1,5 đến 2 lần. sản phẩm tiêu thụ chậm khiến nhà máy gặp rất nhiều khó khăn, việc sản xuất bị gián đoạn, công nhân phải nghỉ chờ việc.
Năm 1992, nhà máy đã thực hiện một số biện pháp để khắc phục tình trạng khó khăn như giảm sản xuất rượu và độ rượu để giảm thếu, đầu tư 1,2 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất bia với công suất từ 3 -4 nghìn lít/ ngày phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày,đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới, tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy đi vào ổn định.
Thnág 7/1994, nhà máy chính thức đổi tên thành công ty Rượu Hà Nội theo quyết định ngày 1/3/1993 của Bộ công nghiệp nhẹ và theo tinh thần nghị định 338/HĐBT ngày 20/1/1991 về việc thành lập, sắp xếp và giải thể các doanh nghiệp Nhà nước.
Năm 1996, Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam được thành lập gồm 16 đơn vị thành viên, trong đó công ty Rượu Hà Nội là một đơn vị hách toán độc lập của Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam.
Công ty Rượu Hà Nội:
- Tên giao dịch: HALICO
- Địa chỉ: 94 Lò Đúc - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Điện thoại: 9179163 - 8213147
- Fax: 04 - 8212662
- Tài khoản: 3611 - 0088 - Ngân hàng nông nghiệp Hà Nội
- Giám đốc: Nguyễn Văn Chắt
- Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam.
    Sau đây là một số kết quả sản xuất của công ty trong giai đoạn 1995 - 1999.
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	1.
	Tổng doanh thu
	Triệu đ
	26.047
	30.853
	38.427
	52.400
	55.500

	2.
	Lợi nhuận
	Triệu đ
	    391
	    215
	     647
	   814
	  1.100

	3.
	Nộp ngân sách
	Triệu đ
	8.206
	8.395
	6.919
	9.327
	     950

	4.
	Thu nhập BQ
	Ngàn đ
	  350
	   410
	   633
	   850
	1.050 

	5.
	Sản lượng
	Ngìn lít
	1.898
	2.425
	2.409
	….
	…..

	6.
	Số lượng tiêu thụ
	Ngìn lít
	1.794
	2.285
	2.388
	….
	…..


Trong thời gian tới, công ty đã có kế hoạch phát triển cụ thể nh­ sau:
- Giai đoạn 2000 - 2005:
Phấn đấu tăng sản lượng lên 2 lần đầu tư đổi mới công nghệ để tăng lượng hàng hoá xuất khẩu đạt mục tiêu hàng xuất khẩu chiếm 2/3 tổng sản lượng. Đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002. Trong giai đoạn này nếu phải chuyển ra ngoại thành, công ty sẽ đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng qui mô sản xuất để đạt mục tiêu.
- Giai đoạn 2005 - 2010
Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, đồng thời tăng cường công tác giáo dục và đào tạo cán bộ quản lý về mọi mặt, nâng cao chất lượng sản phẩm qua đó cải thiện vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.
2. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của công ty 
2.1 Đặc điểm về vị trí mặt bằng sản xuất:
Tổng diện tích hiện tại của công ty gồm 3 phần với diện tích xấp xỉ 3,2 hecta
+ Bộ phận chính nằm tại 94 Lò Đúc - quận Hai Bà Trưng
+ Bộ phận kho thuộc Lĩnh Nam - xã Lĩnh Nam - Thanh Trì - Hà Nội.
+ Bộ phận bể chứa Đồng Nhân, nằm tại phố Đồng Nhân - Hà Nội
Trong 3 bộ phận trên thì bộ phận nằm tại 94 Lò Đúc là quan trọng nhất vì nó tiếp giáp với 2 mặt phố là Lò Đúc và Nguyễn Công Trứ, ngay Trung tâm quận Hai Bà Trưng. Đây là một điều kiện rất thuận lợi cho việc giao dịch và giới thiệu sản phẩm của công ty vì sản phẩm rượu không được phép quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy vậy, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có công văn yêu cầu bộ phận sản xuất tại đây chuyển địa điểm ra ngoại thành song hiện tại, công ty vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây.
2.2 Đặc điểm về sản phẩm:
- Các sản phẩm chính của công ty bao gồm 3 loại được sản xuất tại 3 xí nghiệp thuộc công ty, đó là các sản phẩm:
+ Cồn tinh chế: sản xuất tại xí nghiệp cồn
+ Rượu mùi: đây là nhóm sản phẩm có nhiều chủng loại nhất bao gồm: lúa mới, nếp mới, chanh, cam, cafe, thanh mai, champagne, cognac… được sản xuất tại xí nghiệp rượu mùi.
+ Bao bì các loại: Chủ yếu là hộp cactông đựng các sản phẩm cồn và rượu.
Trước kia, công ty còn sản xuất cả bia và nước giải khát để tháo gỡ khó khăn, song hiện nay các sản phẩm bia và nước giải khát đã tạm ngừng sản xuất.
- Đặc điểm các loại sản phẩm chính bao gồm:
+ Cồn tinh chế: chủ yếu là công thực phẩm được sản xuất từ ngũ cốc, với ự đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm theo qui định của nhà nước. Màu trắng trong suốt và nồng độ cồn đạt 96%. Sản phẩm này được thị trường chấp nhận và tiêu thụ rộng rãi trong cả nước.
+ Rượu nếp mới: là sản phẩm chíh của công ty với doanh số bán ra là trên 20 triệu lít/ năm, có độ rượu là 40o và nguyên liệu chính để sản xuất cồn tinh chế. Với màu trắng trong suốt và hượng vị thơm mùi gạo nếp và đối với sản phẩm này, thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh phía Nam với gần 70% doanh số bán ra/.
+ Rượu chanh: thơm mùi chanh, được sản xuất từ cồn tinh chế, đường trắng và chanh tươi với nồng độ rượu là 29,5o doanh số sản xuất là 600 ngàn lít/ năm.
Sau đây là bảng kế hoạch sản xuất các sản phẩm chính của công ty năm 1999:
Bảng IV: Kế hoạch sản xuất và sản phẩm chính.
	Tên sẩn phẩm
	Số lượng sản xuất (lít)
	Số lượng chai
	Đơn giá (1000/l)

	Lúa mới
	500.000
	709.230
	10.000

	Nếp mới
	2.000.000
	3.076.923
	10.000

	Chanh
	600.000
	923.077
	10.000

	Cồn tinh chế
	2.000.000
	
	

	Các loại rượu khác
	1.400.000
	2.153.844
	


2.3 Đặc điểm về thị trường:
2.3.1 Xét theo khu vực địa lý
Hiện nay, sản phẩm của công ty được phân phối khắp các tỉnh trong cả nước thông qua một hệ thống đại lý trên 10 điểm trong cả nước. Với lịch sử ra đời và phát triển trên 800 năm của mình, công ty đã tạo lậo được một uy tín tốt đối với người tiêu dùng, đặc biệt là khu vực phía Nam ( từ Quảng Trị trở vào)
Các sản phẩm của công Tổng công ty được tiêu thụ khắp cả nước và cả thị trường nước ngoài, trong đó:
- Rượu nếp mới được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường phía Nam với khoảng 70% sản lượng.
- Rượu lúa mới được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường nước ngoài ( Đông Âu, Ba Lan, Nga, Tiệp Khắc, …)
- Cồn và các loại rượu mùi khác được tiêu thụ đều khắp trên thị trường cả nước.
Các thành phố lớn là thị trường có tiêu thụ mạnh nhất trong đó, riêng 2 thị trường chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm 30% doanh số bán ra trong năm qua. Sau đó là các địa phương như Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Kon Tum, Đắc Lắc. Đối với các thị trường này thì giá bán sản phẩm của công ty hoàn toàn phù hợp với khả năng thanh toán của họ, vì vậy sản phẩm của công ty được người tiêu dùgn tin tưởng.
2.3.2 Xét theo đối tượng tiêu dùng
Công ty đã có một chính sách hợp lý trong việc phân đoạn khách hàng và chiếm lĩnh thị trường, chính vì vậy, sản phẩm của công ty luôn được người tiêu dùng chấp nhận.
Do xác định được năng lực sản xuất của công ty, chỉ có thể sản xuất được các sản phẩm bình dân và mặt khác, thu nhập thấp và trung bình của người dân vẫn chiếm tỷ lệ lớn  trên 70%, vì vậy, mục đích của công ty là sản xuất các sản phẩm chủ yếu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các đối tượng này. Thực tế đã chứng minh rằng công ty đã đi đúng hướng trong việc lựa chọn khách hàng chính của mình.
Song cùng với sự phát triển chung của nến kinh tế, thu nhập của người dân đã và đang được cải thiện, chính vì vậy, công ty vẫn phải có những kế hoạch sản xuất các sản phẩm cao cấp để đáp ứng được các nhu cầu của rhững đối tượng có thu nhập cao, mặc dù trong điều kiện hiện nay, khả năng cạnh tranh của công ty với các sản phẩm cao cấp nước ngoài là đang thấp, song với sự giúp đỡ của nhà nước và các nỗ lực của chính mình, trong một tương lai không xa, công ty có thể hoàn toàn chinh phục được tầng lớp khách hàng này.
2.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu:
Các nguyên vật liệu chính để sản xuất các sản phẩm cảu công ty chủ yếu là ngũ cốc và các loại hoa quả, đây là loại nguyên  liệu rất sẵn có ở trong nước. Vì vậy, việc cung ứng là rất thuanạ lợi cho công ty. Vấn đề cốt lõi là công ty phải lựa chọn thời điểm thu mua thích hợp dể chất lượng các nguyên vật liệu không bị giảm sút, quy trình sản xuất không bị gián đoạn và tất nhiên là hci phí thu mua và bảo quản thấp nhất.
Ngoài các nguyên liệu trên, công ty vẫn phải nhập từ nước ngoài một số nguên liệu nh­: enzim, nót chai, hương liệu. 
Bảng V: Danh mục các nguyên vật liệu chính và nguồn cung ứng.
	STT
	Tên nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Nguồn cung ứng

	1
	Sắn lát
	Kg
	Nội địa

	2
	Gạo cẩm
	Kg
	Nội địa

	3
	Các loại hoa quả
	Kg
	Nội địa

	4
	Phẩm màu
	Kg
	Pháp

	5
	Đường trắng
	Kg
	Nội địa

	6
	Chai các loại
	Cái
	Công ty liên doanh  Samizell

	7
	Nót chai các loại
	Cái
	Hàn quốc, Indonexia, Malaixia

	8
	Enzim
	Kg
	Đan mạch

	9
	Đai nhựa
	Kg
	Nội địa

	10
	Nhãn mác các loại
	Bé
	Nội địa

	11
	Các loại nguyên liệu khác
	
	Nội địa


2.5 Đặc điểm về lao động
Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc sử dụng lao động sao cho có hiệu quả là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi công ty, xí nghiệp. ở công ty Rượu Hà Nội mặc dù còn thiếu các cán bộ quản lý song công ty lại có một đội ngũ công nhân lành nghề, có tay nghề cao, cụ thể là:
Tổng sè lao động tính đến 31/12/1999 là 642 người, trong đó có khoảng 100 người làm công tác quản lý và lãnh đạo, số còn lại là công nhân trực tiếp sản xuất.
Sè lao động nữ chiếm 58,2%
Sè lao động có trình độ đại học:55 người
Trình độ trung cấp: 21 người
Còn lại là lãnh đạo phổ thông
Bậc thợ từ 5- 7 chiếm khoảng 90% tổng số lao động
Độ tuổi bình quân: 45 tuổi
Sở dĩ công ty có được đội ngũ thợ có tay nghề cao là do trong thời gian 10 năm  gần đây, công ty không tuyển thêm người. Song điều này cũng mang lại cho công ty nhiều khó khăn, đó là độ tuổi lao động bình quân cao, trên 40 tuổi, điều này ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của công ty, hơn nữa, do không tuyển người nên đội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu và yếu, không có người tiếp thu những kiến thức mới và vì vậy, hoạt động của công ty thiếu đi sự năng động, sáng tạo của lớp trẻ. Lợi thế lớn nhất của công ty là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm và trình độ. 
BảngVI: Cơ cấu lao động và tiền lương của Công ty thời kỳ 1995-2000.
	Các chỉ tiêu
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Sè lao động
	714
	710
	689
	662
	642
	642

	Thu nhập bình quân (ngàn/người/tháng)
	350
	410
	633
	800
	1050
	1150


Qua bảng trên ta có thể thấy rằng: số lượng lao động giảm dần từ năm 1995 - 2000, điều này chứng tỏ rằng qui mô của công ty trong giai đoạn này không có sự phát triển đáng kể nào, mặt khác, việc sử dụnglao động của công ty ngày càng hợp lý hơn và năng suất lao động ngày càng cao, biểu hiện cụ thể là tiền lương của cán bộ nhân viên công ty đã tăng lên rõ rệt. Điều này cho thấy hiệu quả làm việc của công ty ngày càng cao và hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường ngày càng ổn định. Nói cách khác, công ty đang ngày càng khẳng định mình trên thị trường.
2.6 Đặc điểm về công nghệ và máy móc thiết bị 
Còng nh­ phần lớn các doanh nghiệp nhà nước khác, hệ thống máy móc thiết bị của công ty đã cũ kỹ và lạc hậu, có thể kể ra các thiết bị sản xuất chính sau:
- Tháp chưng cất cồn, mua của pháp với công suất 10 triệu lít/ năm đã được sử dụng từ năm 1985 đến nay.
- hệ thống rửa chai, chiết rượu của CHDC Đức cũ, máy lọc rượu của Liên Xô cũ đã được sử dụng trên 20 năm.
- hệ thống lò hơi được cải tạo từ lò đốt than của pháp sang lò đốt của Trung Quốc và Liên Xô cũ song cũng đang ở trong tình trạng lạc hậu và tiêu hao nhiều nguyên vật liệu
- hệ thống nồi nấu, thúng ủ, máy bơm nước được chế tạo tại Việt Nam đã trải qua thời gian sử dụng trên 20 năm phải thường xuyên sửa chữa.
Thực tế, toàn bộ các máy móc của công ty được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, hơn nữa đều cũ kỹ và lạc hậu thiếu tính đồng bộ, do vậy công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Về khoa học - công nghệ: Đa số các dây chuyền sản xuất của công ty đã có thời gian sử dụng từ 15 - 20 năm, chi phí sửa chữa rất tốn kém, song với những nỗ lực của mình, công ty đã có một số thay đổi nhỏ trong các dây chuyền sản xuất vì vậy, tại thời điểm hiện nay, các dây chuyền sản xuất này vẫn còn rất cần thiết dối với công ty.Tuy nhiên để đáp dụng ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng ( ngày càng đòi hỏi cao hơn cả về chất lượng và các yêu cầu khác) thì công ty phải nhanh chóng thay đổi các máy móc thiết bị, có như vậy công ty mới có thể đứng vững và phát triển mạnh mẽ trên thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt này.
Sau đây là quy trình sản xuất một số sản phẩm của công ty 
· Quy trình sản xuất cồn
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Phương pháp sản xuất chủ yếu là lên men vi sinh vật, vì vậy phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường và các hệ thống nhân men, lên men cũng như trình độ tay nghề của công nhân. Cồn được sản xuất qua 5 giai đoạn như hình vẽ trên 
- Qui trình sản xuất rượu mùi
Được sản xuất theo phương pháp pha chế. Nguyên liệu chủ yếu là cồn tinh chế, đường trắng, nước, axit và hương liệu hoa quả. chất lượng rượu phụ thuộc vào bí quyết pha chế và kinh nghiệm, trình độ của người sản xuất 
Sơ đồ quy trình sản xuất rượu mùi

                                 Vá chai
Cồn
- Qui trình sản xuất rượu vang
Được sản xuất theo phương pháp ngâm hãm hoa quả trong đường, sau đó là quá trình lên men:

3. đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Công ty Rượu Hà Nội.

Bộ máy tổ chức của Công ty Rượu Hà Nội được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, hoạt động theo chế độ 1 thủ trưởng. Giám đốc là người đứng đầu bộ máy quản lý, là đại diện pháp nhân hợp pháp của Công ty, là người chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sản xuất kinh doanh và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Giúp việc cho giám đốc là 2 phó giám đốc, mỗi phó giám đốc phụ trách về một lĩnh vực kinh doanh:

- Phó giám đốc kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và chịu trách nhiệm về các phòng:

+ Phòng kỹ thuật công nghệ KCS.

+ Phòng nghiên cứu phát triển.

+ Bộ phận sản xuất gồm 4 xí nghiệp: xí nghiệp sản xuất cồn, xí nghiệp sản xuất rượu mùi, xí nghiệp tổng hợp và xí nghiệp cơ điện - kỹ thuật.

- Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Phụ trách vấn đề kinh doanh của Công ty bao gồm các phòng:

+ Phòng kế hoạch vật tư.

+ Phòng thị trường.

Riêng 2 phòng tài vụ văn phong chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc.

Cả 2 phó giám đốc đều phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực mà họ quản lý.
Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Rượu Hà Nội

II. Phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lượng của Công ty Rượu Hà Nội.
1. Thực trạng chung về tình hình quản lý chất lượng tại Công ty Rượu Hà Nội.

Để phân tích được tình hình quản lý chất lượng tại Công ty Rượu Hà Nội một cách chi tiết, chúng ta hãy xem xét các hoạt động này thông qua 2 giai đoạn.
1.1. Giai đoạn từ 1975 - 1986.

Trong giai đoạn này Nhà nước đang tiến hành khôi phục nền kinh tế sau chiến trang. Cả nước đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. Mọi hoạt động của tất cả các công ty, các thành phần kinh tế đều sự quản lý trực tiếp của Nhà nước về mọi mặt, từ đầu vào đầu ra đến kiểu cách và chất lượng sản phẩm.

Công ty cũng chịu mọi sự chi phối một cách toàn bộ từ Nhà nước, các vấn đề về chất lượng sản phẩm đều thực hiện theo tiêu chuẩn của Nhà nước. Công tác quản lý chất lượng không được coi trọng, hoạt động này chỉ dừng lại ở mức độ kiểm tra vãem xét các tiêu chuẩn của sản phẩm cuối cùng xem có phù hợp với các tiêu chuẩn mà Nhà nước đã đặt ra hay không ?

Mặt khác, vì Nhà nước đã bao cấp toàn bộ từ đầu vào đến đầu ra, nên Công ty không phải lo lắng đến việc tiêu thụ sản phẩm và thị trường, vấn đề mà Công ty quan tâm trong giai đoạn này không phải là nâng cao chất lượng sản phẩm mà là sản xuất làm sao cho phù hợp với các chỉ tiêu về số lượng mà Nhà nước đặt ra cho Công ty.

Phòng KCS của Công ty trong giai đoạn này chỉ thực hiện duy nhất một chức năng là kiểm tra các tiêu chuẩn về nồng độ thành phần các chất trong sản phẩm cho phù hợp với các tiêu chuẩn của Nhà nước. Các khái niệm về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng hầu nh­ chưa được biết đến và bản thân Công ty cũng chưa xây dùng cho mình một chính sách chất lượng rõ ràng.
Cũng như các công ty, xí nghiệp khác trong cả nước trong giai đoạn này chịu sự chi phối quá mạnh mẽ và quyết đoán của Nhà nước vào mọi hoạt động của Công ty đã làm cho hoạt động của Công ty kém đị sự năng động và sáng tạo, làm cho tính ỷ lại và phụ thuộc có cơ hội để phát sinh. Điều này đã gây nên tình trạng hoạt động trì trệ, kém phát triển của Công ty nói riêng và của nền kinh tế cả nói chung.
1.2. Giai đoạn từ 1986 đến nay.

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới và khu vực đã buộc Nhà nước ta phải thay đổi các chủ trương, chính sách cho phù hợp, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã không phù hợp. Vì vậy, Nhà nước đã chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vậy là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển kinh tế đất nước, đồng thời cũng tạo một bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Công ty Rượu Hà Nội nói riêng.

Bước đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường, Công ty đã gặp rất nhiều khso khăn trong việc thích ứng với cơ chế mới, các nếp suy nghĩ theo cơ chế cũ vẫn còn. Vì vậy, Công ty đã thực hiện một cuộc đổi mới toàn bộ để bước sang cơ chế thị trường: nhiều cơ hội hơn song cũng nhiều thách thức hơn.

Cơ chế thị trường đòi hỏi Công ty không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng sản xuất nh­ cơ chế cũ mà còn phải thực hiện chức năng thương mại - chức nang mua và bán.

Nếu nh­ trước kia, Công ty chỉ phải sản xuất còn lại thì do Nhà nước quyết định thì khi chuyển sang cơ chế này, Công ty đã phải đi tìm cho mình khách hàng và thị trường để tiêu thụ sản phẩm.

Vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng cũng bắt đầu dược quan tâm. Do tính chất sản phẩm của Công ty là các sản phẩm thực phẩm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Vì vậy, để chiếm lĩnh được thị trường các vấn đề về chất lượng phải được đảm bảo.

Trong giai đoạn này, công tác quản lý chất lượng của Công ty đã có những chuyển biến mang tính tích cực. Công ty đã tự xây dùng cho mình một hệ thống các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu vi sinh:
	STT
	Tên SP
	Độ cồn
	g/lít
	%
	mol/lít
	mg/lít
	%
	

	
	
	
	HL đường
	HL Axít
	HL Este
	HL Anderhit
	HL metanol
	HL fuzfuzel

	1
	Cồn tinh chế
	960
	-
	-
	( 50
	( 12
	< 0,1
	( 50

	2
	Lúa mới
	450
	-
	-
	( 50
	( 12
	< 0,1
	( 50

	3
	Chanh 
	2905
	400
	2
	( 50
	( 12
	< 0,1
	( 50

	4
	Cam 
	2905
	100
	1,5
	( 50
	( 12
	< 0,1
	( 50

	5
	Thanh mai
	2905
	120
	1,5
	( 50
	( 12
	< 0,1
	( 50



- Các chỉ tiêu cảm quan:


+ Mùi: Thơn đặc trưng của từng loại rượu.


+ Vị: Dịu, hài hoà.


+ Màu: Có màu đặc trưng: Với các sản phẩm cồn tinh chế và rượu lúa mới phải đảm bảo màu, trắng trong suốt. Với các sản phẩm rượu màu: phải có màu đặc trưng:
Cam: Vàng cam.





Chanh: Vàng chanh.





Thanh mai: màu mơ.

- Các chỉ tiêu định lượng:
	STT
	Tên sản phẩm
	Độ rượu
	Kích cỡ chai
	SL chai/ Két

	1
	Lúa mới
	450
	0,75 lít
	9c/Két

	2
	Nếp mới
	450
	0,75 lít
	9c/Két

	3
	Vang Hà Nội 
	120
	0,70 lít
	15c/Két

	4
	Nếp cẩm
	2905
	0,5 lít
	20c/Két

	5
	Thanh mai
	250
	0,65 lít
	15c/Két

	6
	Chanh 
	2905
	0,65 lít
	15c/Két

	7
	Cồn tinh chế
	9605
	1 lít
	15c/Két

	8
	Champange 
	
	0,25 lít
	9c/Két

	9
	Ba kich
	900
	0,6 lít
	15c/Két

	10
	Cafộ
	250
	0,65 lít
	15c/Két



Bên cạnh việc xây dùng cho mình một hệ thống các chỉ thiêu nêu trên, các hoạt động quản lý chất lượng của Công ty cũng được thúc đẩy mạnh hơn. Bên cạnh việc kiểm tra, kiểm định sản phẩm, các hoạt động giám sát cũng đã được Công ty thực hiện một cách thường xuyên hơn, các buổi thảo luận về thực trạng tình hình quản lý chất lượng của Công ty đã bắt đầu được tiến hành, chất lượng và vai trò quản lý chất lượng đã dần dần được khẳng định.

Các sản phẩm của Công ty đã và đang chiếm lĩnh được thị trường trong cả nước, đã đạt được tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam về sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm cồn của Công ty được đánh giá là có chất lượng cao nhất, đảm bảo mức độ vệ sinh và tinh khiết cao, tạo được uy tín của khách hàng trong nước và nước ngoài. Theo kết quả thanh tra của Nhà nước về chất lượng các sản phẩm của Công ty do Tổng cục tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng Việt Nam tiến hành vào tháng 1/1997 thì chất lượng các sản phẩm của Công ty được đánh giá như sau:
Bảng đánh giá chất lượng sản phẩm của Công ty Rượu Hà Nội
	STT
	Tên sản phẩm
	Điểm TB (thang cho mùi, vị, độ trong)
	Xếp loại

	1
	Cồn tinh chế
	16,22
	Khá

	2
	Rượu lúa mới
	16,24
	Khá

	3
	Chanh
	16,52
	Khá

	4
	Cam 
	13.19
	Đạt

	5
	Thanh mai
	15,74
	TB khá



Theo đánh giá chung của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam thì các sản phẩm của Công ty đạt chất lượng Tb - khá so với các sản phẩm rượu nổi tiếng nh­: Rượu Làng Vân, rượu Hà Bắc (cũ).
Mặc dù có rất nhiều cố gắng, song chất lượng các sản phẩm của Công ty trong thời gian qua không cải thiện được nhiều so với kết quả kiểm tra vừa nêu trên. Điều này do các nguyên nhân sau:
- Thứ nhất: Chất lượng sản phẩm rượu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đoá là nguyên vật liệu đầu vào, công nghệ sản xuất và trình độ, tay nghề của công nhân sản xuất.
Đối với nguyên liệu đầu vào: Do chủ yếu là các sản phẩm nông sản, mà các sản phẩm này chủ yếu sản xuất theo mùa, vì vậy, để có nguyên vật liệu đủ để yêu cầu đáp ứng yêu cầu sản xuất, Công ty phải mua sẵn và dự trữ tại các kho của công ty. Việc bảo quản các nguyên vật liệu này là rất khó vì trong thời gian dài các nguyên vật liệu này sẽ bị giảm chất lượng. Mặc dù công ty đã cố gắng giảm tối thiểu lượng nguyên vật liệu tồn kho, song số lượng nguyên vật liệu của Công ty vẫn còn lớn, trên 70% các sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu này, do đó chất lượng sản phẩm không được đảm bảo.
Đối với dây chuyền công nghệ sản xuất của Công ty, phần lớn các máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất đã xó tuổi thọ trên 20 năm. vì vậy, hiệu quả sản xuất không cao và chất lượng sản phẩm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bộ phận sản xuất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm nh­ nồi ủ, nồi lên men đều đã quá thời hạn sử dụng. Vì vậy, khi thực hiện hoạt động sản xuất với các thiết bị máy móc này, các chất dinh dưỡng trong nguyên liệu - yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm - bị hao hụt đáng kể dẫn đến chất lượng sản phẩm của Công ty không cao.
Đối với trình độ tay nghề của công nhân. Do đội ngũ công nhân trong Công ty đều có thời gian làm việc tại Công ty đã trên 10 năm, đa phần là công nhân có tay nghề cao từ 4/7 trở lên, kinh nghiệm sản xuất rất phong phú. Đây là một điểm mạnh của Công ty mà không phải công ty nào cũng có được. Song điều quan trọng là ý thức làm việc và tinh thần trách nhiện của họ. Hơn nữa, do nhận thức về chất lượng và hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty chưa rõ ràng, vì vậy họ chỉ làm một cách máy móc sao cho sản phẩm của họ đạt được các tiêu chuẩn, các chỉ tiêu về chất lượng mà Công ty đặt ra cho họ mà thôi, họ chưa thực sự cố gắng để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy tốt nhất các khả năng của mình.
Trong 3 yếu tố trên thì 2 yếu tố đầu là rất khó khắc phục vì tiềm lực của Công ty còn rất hạn chế. Do vậy, việc đầu tư đổi mới công nghệ không thể thực hiện một cách đồng loạt mà phải thực hiện đổi mới từng phần. Mặt khác,do yêu cầu của sản xuất nên nguyên vật liệu của Công ty vẫn phải được đảm bảo để đáp ứng các nhu cầu sản xuất, vì vậy lượng nguyên liệu tồn kho là điều không thể tránh khỏi.
Vấn đề mấu chốt là ý thức làm việc của công nhân. Để thực hiện tốt và đảm bảo chất lượng, hơn nữa phải ngày càng phải được nâng cao hơn đòi hỏi mọi người trong Công ty phải luôn luôn nỗ lực, đặc biệt là các công nhân trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong các xí nghiệp, các sáng kiến cải tiến của họ góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và môi trường tốt nhất để phát huy hết khả năng của mình chính là hoạt động của các Nhóm chất lượng, khi tham gia vào các hoạt động này, họ sẽ phát huy tốt các thế mạnh của họ và suất lao động sẽ được tăng lên.
- Thứ hai: Công ty xây dựng được một chính sách chất lượng rõ ràng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động quản lý chất lượng của Công ty. Vì hoạt động quản lý chất lượng phụ thuộc rất lớn vào các chính sách chất lượng của Công ty. Nhờ có chính sách chất lượng mà Công ty có thể biết được các hoạt động cần làm và các trình tự cần thiết để thực hiện chúng cũng như các mục tiêu phấ đấu. Do chưa có chính sách chất lượng cụ thể nên hoạt động quản lý chất lượng của Công ty không đem lại hiệu quả cao, dẫn đến chất lượng sản phẩm không cải thiện thêm được.
2. Một số nhận xét, đánh giá về công tác quản lý chất lượng Công ty Rượu Hà Nội.
2.1. Những thành quả đạt được trong thời gian qua.

Mặt dù gắp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý chất lượng, song Công ty đã có rất nhiều cố gắng, sản phẩm của Công ty đã được thị trường chấp nhận và được đánh giá cao về chất lượng, người sử dụng cảm thấy yên tâm với các sản phẩm của Công ty.

Trong công tác quản lý, Công ty đã tổ chức các nhóm lao động tập thể, tự chịu trách nhiệm về khâu họ mà họ thực hiện và có chế thưởng phạt công minh. Đây là những nền móng đầu tiên cho hoạt động của Nhóm chất lượng.

Các hoạt động thi đua nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cũng được Công ty thực hiện. Chính các hoạt động này đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng sản phẩm cho Công ty.

Vấn đề nghiên cứu và tiến tới áp dụng hình thành quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 đã thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong Công ty và Công ty đã có kế hoạch áo dụng hình thành này trong thời gian tới. Đây là một công tác hết sức quan trọng, nó sẽ giúp Công ty nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường, không chỉ riêng thị trường trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài.
2.2. Một số hạn chế trong công tác quản lý chất lượng của Công ty Rượu Hà Nội.

Bên cạnh những thành tích trên, Công ty vẫn còn có một số hạn chế nh­ sau:

- Thứ nhất: Cán bộ quản lý chất lượng của Công ty còn yếu và thiếu, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ về lĩnh vực này của Công ty trong thời gian qua chưa được quan tâm.

- Thứ hai: Hoạt động quản lý chất lượng chủ yếu của Công ty là hoạt động kiểm tra, giám sát. Nh­ vậy, Công ty mới chỉ thực hiện được một phần trong công tác này theo đúng chức năng và nhiệm vụ của nó.

- Thứ ba: Công tác tuyên truyền, phổ biến về vai trò và tầm quan trọng của quản lý chất lượng và chất lượng trong Công ty chưa được thực hiện triệt để, đại đa số công nhân tham gia lao động sản xuất trong công ty chưa ý thức được điều này.

Bên cạnh các vấn đề trên, việc đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ cũng chưa thực hiện được, các máy móc thiết bị được sản xuất tại Công ty đa số là cũ, lạc hậu. Vì vậy, Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, do đó sức cạnh tranh trên thị trường vẫn chưa lớn. Vấn đề này cần được lãnh đạo của Công ty quan tâm xem xét và có kế hoạch cụ thể trong thời gian tới
Chương III
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng và triển khai hoạt động của Nhóm chất lượng tại Công ty Rượu Hà Nội
I. Một số giải pháp đối với Công ty.
1. Những giải pháp chung.

Hoạt động quản lý chất lượng là một hoạt động hết sức quan trọng, nó góp phần rất lớn vào việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Qua nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng tại Công ty Rượu Hà Nội, chúng ta có thể thấy ràng, hoạt động này chưa mang đúng tích chất và vai trò của nó do hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty, Công ty cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Thứ nhất: Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của chất lượng cũng nh­ của hoạt động quản lý chất lượng.

Muốn các hoạt động quản lý chất lượng mang lại hiệu quả cao nhất thì các cán bộ trong Công ty phải hiểu cho đúng thế nào là quản lý chất lượng. Theo TCVN ISO 8402 - 1994 thì “ Quản lý chất lượng là tập hợp những hoạt động của chức năng quản lý chung nhằm xác định chính sách chất lượng, mục đích, trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập kế hoạch, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng”. Nh­ vậy, trong thời gian qua, các hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty mơisss chỉ hoàn thành một phần trong các chức năng và nhiệm vụ của nó. Đây là hậu quả do sự hạn chế trong nhận thức vè quản lý chất lượng.

Để nâng câo nhận thức về chất lượng và quản lý chất lượng cho mọi người trong Công ty, Công ty cần phải tổ chức các buổi thảo luận về chất lượng và quản lý chất lượng, mời các chuyên gia về quản lý chất lượng đến để giảng cho mọi người hiểu rõ hơn về chất lượng và quản lý chất lượng tại Công ty. Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo cũng cần được tiến hành để mọi người có thể nâng cao nhận thức và khả năng của mình trong hoạt động quản lý chất lượng. Công ty cần tổ chức các khoá đào tạo cho cán bộ quản lý chất lượng tại chúng tôi để họ có thể kiph thời nắm bắt được các thay đổi, các chính sách và chủ trương mới trong hoạt động quản lý chất lượng. Đồng thời cũng phải tổ chức các khoá học về chất lượng và quản lý chất lượng cho đội ngũ công nhân của Công ty, giúp họ hiểu rõ hơn về chất lượng và quản lý chất lượng, từ đó họ nhận thức được trách nhiệm của mình trong lĩnh vực hoạt động này. Việc nhận thức đúng đắn về vấn đề này sẽ giúp cho hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty có hiệu quả cao hơn.

- Thứ hai: Xây dựng một chính sách chất lượng trong Công ty.

Mọi hoạt động quản lý chất lượng đều sẽ không mang lại hiệu quả nếu như Công ty không xây dựng được cho mình một chính sách chất lượng rõ ràng cụ thể theo TCVN ISO 8402 “chính sách chất lượng là những ý đồ và định hướng chung về chất lượng của một doanh nghiệp, do cấp lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp đề ra”. Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp, chính sách chất lượng phải thể hiện những mong muốn và cách thức thoả mãn khách hàng của doanh nghiệp và những cam kết thực hiện của lãnh đạo công ty. Khi xây dựng chính sách chất lượng, Công ty cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Phải xác định được những mục tiêu và định hướng quan trọng của Công ty trong các hoạt động quản lý chất lượng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng của chính sách chất lượng, vì các mục tiêu và định hướng sẽ giúp cho doanh nghiệp có hướng đi đúng đắn trong hoạt động quản lý.

+ Phải nêu được vai trò và vị trí của chất lượng và hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty nhằm làm cho mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, đồng thời giúp cho khách hàng có thể thấy được sự cam kết và mức độ quan tâm của doanh nghiệp đối với việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tạo niềm tin trong khách hàng.

+ Phải tiến hành xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào. Mỗi loại sản phẩm khác nhau thì phải có tiêu chuẩn khác nhau. Các tiêu chuẩn này phải được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu về kỹ thuật của sản phẩm và mức độ thoả mãn của khách hàng. Hệ thống các tiêu chuẩn này sẽ giúp cho người lao động có một cái đích để hướng tới, đó là việc cố gắng trong sản xuất để sản phẩm của mình đạt được các tiêu chuẩn mà Công ty đưa ra. Đồng thời hệ thống các tiêu chuẩn này cũng cần được bổ sung và thay đổi kịp thời và linh hoạt sao cho phù hợp với sự thay đổi của sản phẩm và nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu đầu vào cũng cần được đánh giá và xem xét theo các tiêu chuẩn riêng biệt, hoạt động này sẽ giúp cho doanh nghiệp nhập được các nguyên liệu đúng chất lượng và yêu cầu đặt ra đảm bảo trong quá trình sản xuất.
Các chính sách chất lượng phải đảm bảo rằng tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp đều được biết và không ngừng được hoàn thiện. Khi xem xét, đánh giá một hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty, các chuyên gia thường rất quan tâm tới chính sách chất lượng của Công ty. vì vậy, việc xây dựng một chính sách chất lượng là hết sức cần thiết.
-Thứ ba: Tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty:
việc kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên và mở rộng trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến sản xuất, trong tất cả các chu trình sản xuất từ đầu đến cuối. Trong công tác này, Công ty cần thực hiện các biện pháp:
+ Phải qui định một cách rõ ràng, cụ thể vai trò và trách nhiệm của từng người trong đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty. Đối với công nhân cần phải chỉ rõ cho họ các phạm vi được làm và các công việc phải thực hiện. Việc qui định rõ trách nhiệm của từng người, từng bộ phận là hết sức cần thiết nhằm tránh sự đổ lỗi chồng chéo cho nhau. bên cạch đo, ở mỗi khâu khai trong công việc cần có người theo rõi, giám sát để kịp thời phát hiện các sai sót nếu có.
+ Sử dụng các dụng cụ thống kê vào các quá trình quản lý chất lượng và ra quyết định, đây là các dụng cụ rất phổ biến đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng và mạng lại hiệu quả cao cho công việc: 7 dụng cụ đó là:
Sơ đồ nhân quả: còn được gọi là sơ đồ xương cá.
 
Sơ đồ này được áp dụng sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi Ých rất lớn đó là giúp cho doanh nghiệp xác đinh được các nguyên nhân sai hỏng, tập trung được vào từng nhóm nguyên nhân nên loại trừ được những tranh cãi không cần thiết, từ đó có các định hướng đúng trong việc chỉ đạo khắc phục các nguyên nhân sai hỏng này.
* Sơ đồ lưu trình:
Sơ đồ lưu trình giúp cho doanh nghiệp có một phương pháp khắc phục có hiệu quả khi lập sơ đồ này, Công ty cần phải hỏi những thành viên có hiểu biết về quá trình, họ sẽ ra các quá trình độc lập với nhau và nêu có sự khác biệt thì cần phải thảo luận lại để hoàn chỉnh một sơ đồ thống nhất.
Mặt khác, Công ty cũng có thể yêu cầu các thành viên vẽ lại sơ đồ quá trình theo thực tế hoạt động, hỏi ý kiến họ xem quá trình nên như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu cuae quá trình, từ đó sẽ tìm ra được các nguyên nhân trục trặc và cách xử lý.
Song, sơ đồ lưu trình dù được hình thành theo cách nào thì nó cũng phải được hình thành theo sơ đồ:

* Sơ đồ pareto (Pareto chart)
Sơ đồ này được sử dụng để xác định sự ưu tiên. nó giúp cho doanh nghiệp xác định trục trặc gì, do nguyên nhân gì cần được ưu tiên khắc phục trước. trước khi xác định các trục trắc, các thành viên Nhóm chất lượng phải xác định được nguyên nhân gây ra các trục trặc này, từ đó có cách giải quyết phù hợp nhất.

* Biểu đồ biến động theo thời gian. (Run – chart)
Biểu đồ này thể hiện xu hướng biến động theo thời gian qua các số liệu trong từng giai đoạn, giúp cho Công ty thấy được thời gian nào ở giai đoạn nào xảy ra trục trặc nhiều nhất. Từ đó Công ty có các biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả.
Biểu đồ biến động theo thời gian

* Biểu đò tần suất. (Histo diagram)
Được sử dụng để biểu thị mức độ thường xuyên xảy ra trục trặc. Từ đó, Công ty có thể xác định được trục trặc nào là thường xảy ra trong sản xuất, và cũng từ đó, Công ty có biện pháp khắc phục và cải tiến chất lượng sản phẩm.

* Biểu đồ phân tán (Scatter dragram)
Biểu đồ này biểu hiện mối quan hệ giữa hai biến. Khi sử dụng biểu đồ này, Công ty có thể xác định được mối quan hệ giữa trình độ tay nghề của công nhân và số lượng sai sót khi thực hiện công việc, từ đó Công ty có thể đưa ra các biên pháp nâng cao tay nghề công nhân.

Biểu đồ phân tán
* Biểu đồ kiểm soát. (control chart)
-Được sử dụng để phân tích quá trình với mực tiêu thường xuyên cải tiến.
-Giới hạn kiểm soát được dùng để phân tích một thông số thường ở 3 mức : Cao, trung bình, thấp.
-Một thông số nằm giữa 2 đường giới hạn cao và thấp thì thông số đó hoạt động tốt, nếu nắm ngoài 2 đường này thì thông số đó hoạt động không tốt, cần phải sửa chữa:

Biểu đồ kiểm soát
Thứ tư: Bên cạnh các hoạt động trên, việc đầu tư đổi mới công nghệ là hết sức cần thiết và quan trọng. Một hệ thống quản lý tốt trên một dây chuyền công nghệ tốt thì cũng không thể mang lại hiệu quả nh­ mong muốn. Chính vì vậy, song song với việc đổi mới cơ cấu quản lý, dây chuyền công nghệ của Công ty cũng cần phải được đổi mới. Đại đa số các máy móc thiết bị của Công ty đề đã cũ kỹ và lạc hậu không còn thích hợp cho việc sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nh­ yêu cầu hiện nay của thị trường. Trong khi đó, chi phí sửa chữa ngày càng cao lớn, năng suất và chất lượng sản phẩm không đảm bảo được. Điều này sẽ làm cho Công ty mất dần khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Việc đầu tư vào máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ của Công ty là hết sức cần thiết, song để đầu tư có hiệu quả, Công ty cần phải xem xét và lựa chọn một cách cẩn thận sao cho phù hợp với khả năng của Công ty và đặc điểm của sản phẩm, hơn nữa Công ty phải có các kỹ sư giỏi có thể nắm bắt được các kỹ thuật tiến tiến nhất để sử dụng các thiêts bị đó, đồng thời giảng giải cho công nhân hiểu được các nguyên tắc hoạt động của nó. Có nh­ vậy mới sử dụng một cách hiệu quả nhất các thiết vị và công nghệ mới tránh lãng phí và đem lại lợi ichs lớn nhất.
2. Một số giẩi pháp nhằm thức đẩy khả năng áp dụng và triển khai hoạt động Nhóm chất lượng cho Công ty rượu Hà Nội.
Nh­ phần đầu chúng ta đã biết. Hoạt động của Nhóm chất lượng dựa trên cơ sở tự nguyện của mỗi thành viên tham gia vào các vấn đề xảy ra ngai tại nơi làm việc lợi Ých của nó mang lại cho Công ty là rất lớn.
Nhưng để có thế triến khai một cách có hiệu quả hoạt động này, đặc biệt là còn rất mới mẻ đối với Công ty rượu Hà Nội em xin đưa ra một số ý kiến sau:
-Thứ nhất: Để tiến hành xây dựng và triển khai hoạt động thành công thì điều đầu tiên là phải tổ chức các buổi thảo luận về Nhóm chất lượng cho cán bộ quản lý cấp cao, qua buổi thảo luận này sẽ giúp cho cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt trong Công ty hiểu được thế nào là Nhóm chất lượng và lợi Ých của nó đối với doanh nghiệp, với tổ chức. Nó tạo niềm tin và động lực để họ tiến hành hoạt động này.
-Thứ hai: Sau khi đã thảo luận và bàn bạc, lãnh đạo cao nhất của Công ty phải chỉ định một cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về các hoạt động của Nhóm chất lượng trong Công ty. Sau đó cùng với người này sẽ xác định các phòng ban và thiết lập một hệ thống tôe chức cho hoạt động này.
-Thứ ba: Phải xây dựng chính sách và định hướng cho Nhóm chất lượng nhằm thực hiện việc đào tạo nhân viên, lập kế hoạch hoạt động và trình tự các công việc phải tiến hành, từ việc chỉ định bộ phận hình thành Nhóm chất lượng đến việc lập các nhóm thí điểm và triển khia ra toàn Công ty cùng với các chế độ về giờ làm việc, khen thưởng và kỷ luật cúng như các biện pháp kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chính sách này giúp cho hoạt động triển khai Nhóm chất lượng của Công ty có hệ thống hơn đảm bảo tính khoa học và đungs đắn.
-Thứ tư: phải lựa chọn ban thư ký là những người có năng lực, nhiệt tình có trình độ hiểu biết về Nhóm chất lượng. Họ là những người rất quan trọng trong việc thúc đẩy và áp dụng thành công Nhóm chất lượng, họ cũng chính là những người áp dụng các chính sách của ban chỉ đạo, các kế hoạch hoạt động của Nhóm chất lượng và là người nêu ra các ý tưởng cho ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, họ còn phối hợp với các phòng, ban khác tieens hành các hoạt động kiểm tra giám sát tiến trình triển khai hoạt động của các nhóm trong Công ty.
-Thứ năm: Công tác đào tạo các trưởng Nhóm chất lượng, công việc này đòi hỏi phải truyền đạt đủ và rõ ràng để họ hiểu được các ý tưởng cơ bản của nhóm, khi đào tạo lưu ý cần đào tạo một lượng cán bộ phù hợp với số nhóm định thành lập và đào tạo cùng một lúc. Điều này đảm bảo cho Công ty có đủ người để tiến hành các hoạt động triển khai Nhóm chất lượng.
-Thứ sáu: Phải thường xuyên thúc đẩy nhận thức về Nhóm chất lượng trong toàn Công ty ở giai đoạn này công tác được tiến hành thông qua các buổi nói chuyện với công nhân, các khẩu hiệu và áp phích trong Công ty. Làm cho công nhân hiểu rõ về Nhóm chất lượng sẽ giúp cho tiến trình triển khai hoạt động của nhóm được nhan hơn và thành công sẽ lớn hơn.
-Thứ bẩy: Sau các hoạt động trên, trước khi triển khai rộng khắp trong Công ty, Công ty phải thành lập những nhóm thí điểm để xém xét và đánh giá lại hiệu quả, đồng thời củng cố thêm lòng tin cho công nhân vào hoạt động của Nhóm chất lượng. Các nhóm thí điểm này phải đảm bảo sự có mặt của các phòng ban và bộ phận trong Công ty và hoạt động của nó thường xuyên được kiểm tra, xem xét và thông báo cho toàn Công ty, cần chọn các vấn đề đơn giản để giải giải quyết vì vấn đề phức tạp thường khó động viên các thành viên của nhóm.
Sau khi kết thúc hoạt động của các nhóm thí điểm, Công ty cần phải xem xét, đánh giái cẩn thận các kết quả đạt được và thông báo trong toàn Công ty, tạo sự an tâm và thích thú cho mọi người, sau đó, Công ty bắt đầu thực hiện các hoạt động triển khai Nhóm chất lượng trong toàn Công ty, tron giai đoạn này cần tiếp tục thúc đẩy Nhóm chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh việc động viên mọi người tích cực tham gia tạo lập nên các Nhóm chất lượng, điều quan trọng là phải lập kế hoạch các hoạt động nhằm củng cố các kết quả mà Nhóm chất lượng đã đạt được Ban thư ký cần nỗ lực để giám sát các hoạt động và triển khai của Nhóm chất lượng.
Với sè lao động hiện nay của Công ty gần 500 người trực tiếp tham gia lao động sản xuất trong 4 xí nghiệp. Vì vậy, ở mỗi xí nghiệp Công ty cần căn cử một người có năng lực nhất để phụ trách hoạt động triển khai Nhóm chất lượng. Hoạt động của 4 người này phải thường xuyên được sự hỗ trợ của các phòng ban còng nh­ Ban giám đốc của Công ty. Đồng thời phải tổ chức một ban liên lạc giữa các xí nghiệp này để kịp thời cung cấp và trao đổi thông tin còng nh­ hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện hoạt động của Nhóm chất lượng. Trong mỗi xí nghiệp cần thành lập từng nhóm nhỏ theo từng công đoạn sản xuất sản phẩm và thường xuyên tổ chưchính sách các buổi thảo luận trong toàn xí nghiệp với thời gian khoảng 3 buổi trong một tuần để kịp thời đặc điểmánh giá hiệu quả hoạt động của các nhóm cũng như truyền đạt các ý đồ và chính sách của lãnh đạo, đồng thời các buổi họp liên xí nghiệp cũng cần được tiến hành theo mét chu kỳ thời gian nhất định. Đồng thời để thúc đẩy nhanh hiệu quả của các hoạt động đó, Công ty cần liên tục phát động các phong trào thi đua giữa các nhóm cũng như giữa các xí nghiệp với nhau, kịp thời tổ chức khen thưởng cho những nhóm đạt thành tích tốt và có sự động viên khích lệ đối các nhóm còn yếu kém, tạo nên một môi trường làm việc sôi nổi và lành mạnh trong Công ty, mọi người đều vui vẻ và hăng say làm việc theo đúng tinh thần của khẩu hiệu “mình vì mọi người, mọi người vì mình”
II. Một số kiến nghị đối với Nhà nước.
Còng nh­ các Công ty thuốc sở hữu Nhà nước khác, trong suốt thời gian qua, Công ty rượu đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể cũng nh­ sù quan tâm sâu sắc của chính phủ. Tuy nhiên, do tính đặc thù của các sản phẩm Công ty ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người tiêu dùng nên Công ty cũng phải chịu nhiều quy định như không được quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm rượu của Công ty. Chính vì vậy, Công ty đã gặp rất nhiều khoa khăn trong việc tuyên truyền và quảng cáo sản phẩm trên thị trường, đồng thời chi phí sản xuất cũng cao, điều này đã làm giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Cộng thêm vào đó là sự tràn nhập của các hàng hoá ngoài trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm cùng loại với sản phẩm của Công ty. Vì vậy, dù đã rất cố gắng Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
Trước thực trạng đố, em xin kiến nghị với nhà nước một số điều sau:
-Thứ nhất: Cần có một chế độ bảo hộ đối với các sản phẩm trong nước, đặc biệt là các sản phẩm rượu. Đánh thuế cao và xử phạt thật nghiêm minh đối với các loại hàng hoá nhập lậu nói chung và rượu bia lậu nói riêng. Đồng thời cần sửa đổi cho hợp lý các chế độ thuế đối với sản phẩm rượu, đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt.
Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn tràn ngập trong nước. Vì vậy, với quyền hạn của mình, Nhà nước cần có những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với vấn đề này.
- Thứ hai: Vấn đề về chất lượng sản phẩm rượu bia cần được Nhà nước xây dựng thành các tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn phải quy định một cách cụ thể và rõ ràng các yêu cầu phải đạt tới. Và các tiêu chuẩn này phải được phổ biến xuống từng công ty và phải giám sát chặt chẽ.
Trong tháng 3 năm 2000 vừa qua, Nhà nước đã có quyết định về việc dán tem cho các sản phẩm thuốc lá được sản xuất trong nước và đạt các yêu cầu về chất lượng, việc này đã giúp cho mặt hàng này thuận lợi trong việc tiêu thụ trên thị trường, chống được hàng giả và hàng nhập lậu. Đối với các sản phẩm rượu bia, Nhà nước cũng cần sớm có những chủ trương chính sách thích hợp để tạo điều kiện cho sản phẩm dễ dàng tiêu thụ trên thị trường trước sự cạnh tranh gay gắt của hàng ngoại và sự tràn lan của hàng giả, hàng lậu như đã được thực hiện với sản phẩm thuốc lá nói trên.
- Thứ ba: Vấn đề áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9002 trong Công ty đang chuẩn bị được thực hiện, mặc dù việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này đang được tiến hành phổ biến ở rất nhiều công ty khác và không còn là một vấn đề quá mới mẻ. Song việc áp dụng và triển khai Nhóm chất lượng thì còn rất mới mẻ đối với Công ty, vì vậy Nhà nước cần có sự hỗ trợ bằng cách cử các chuyên gia về lĩnh vực này đến hướng dẫn cho việc tạc hiện hoạt động này. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có sự ưu tiên giúp đỡ về vốn để công ty thuận lợi hơn trong việc tiến tới xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9002 trong Công ty.
- Thứ tư: Bên cạnh những sự hỗ trợ để giúp đỡ Công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, Nhà nước cũng cần có sự cải tiến trong các chính sách kinh tế đối ngoại để các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Công ty Rượu Hà Nội mở rộng thị trường ra nước ngoài, tăng thêm lợi nhuận cho bản thân Công ty cũng như tăng kim ngạch xuất khẩu cho Nhà nước. Việc ký kết các hợp đồng thương mại với nước ngoài phải có sự bảo lãnh và hỗ trợ của Nhà nước về các chính sách xuất khẩu cũng như các phương tiện thanh toán giúp cho hoạt động mua bán này thuận tiện hơn.
trên đây là một số ý kiến nhằm giúp cho Công ty nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng nói chung và việc thúc đẩy áp dụng triển khiển Nhóm chất lượng nói riêng. Qua đó Công ty có thể cải thiện được tình hình quản lý chất lượng hiện nay, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện vị thế của mình.
Việc thực hiện đòi hỏi bản thân Công ty phải có sự nỗ lực và cố gắng để hoạt động đó nhanh chóng được triển khai và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.
Kết luận

Chất lượng sản phẩm luôn luôn là một vấn đề rất quan trọng và đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên của mọi doanh nghiệp, các ngành các cấp. Chất lượng sản phẩm là thước đo quan trọng nhất để đánh giá trình độ sản xuất của mỗi doanh nghiệp và nó cũng là điều kiện để cho việc mở rộng và phát triển thị trường, tăng vị thế của doanh nghiệp.

Nhóm chất lượng giúp cho doanh nghiệp sử dụng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất các nguồn lực hiện có, là công cụ đắc lực nhất cho việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng. đối với Công ty Rượu Hà Nội, nó là nần tảng đầu tiên để Công ty có thể tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 trong tương lai. Bên cạnh đó, hoạt động của Nhóm chất lượng sẽ đem lại cho Công ty những thành công lớn nhất, góp phần nâng cao năm suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo niềm tin cho mọi người trong Công ty về một hướng đi đúng đắn nhất cho đường lối xây dựng và phát triển của Công ty trong tương lai.
Tài liệu tham khảo
1. Tài liệu biên soạn về nhóm chất lượng - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.
2. Quản lý chất lượng đồng bộ - NXB Thống kê, 1994
3. Đổi mới quản lý chất lượng sản phẩm trong thời kỳ mới - Hoàng Mạnh Tuấn - NXB Khoa học & Kỹ thuật.
4. Quản lý đồng bộ - Nguyễn Kim Định - NXB TP. HCM.
5. Những biện pháp hoàn thiện quản lý chất lượng trong một số doanh nghiệp Việt Nam - GS.PTS Nguyễn Đình Phan.
6. Những vấn đề về quản lý chất lượng - Viện thông tin khoa học - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
7. Tài liệu của Công ty Rượu Hà Nội.
8. Các báo và tạp chí có liên quan khác.
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